Chuyển đổi số với doanh nghiệp Nghệ An - Thực trạng và giải pháp
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Có thể nói thời điểm hiện tại là thời cơ vàng cho các doanh nghiệp chuyển đổi số khi đứng trước lực đẩy của công nghệ số và lực kéo của thị trường người tiêu dùng số, thế nên nhiều doanh nghiệp lớn đã tận dụng thời cơ trước vận hội mới, còn các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng không đứng ngoài cuộc chơi của xu thế chung. Đặc biệt do tác động của đại dịch Covid-19, chuyển đổi số không còn là tầm nhìn mà đã trở thành nhu cầu hiện tại, thực tế mà các doanh nghiệp cần thực hiện và thực hiện thành công.

1. Thực trạng chuyển đổi số tại các doanh nghiệp Nghệ An
Trước khi bàn về các giải pháp cho các doanh nghiệp, thì chúng ta cũng phải nhìn nhận thẳng thắn vào những thực trạng đang cản trở quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp Nghệ An hiện nay.

Theo nghiên cứu của VINASA - Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam - các doanh nghiệp Việt Nam hiện có 4 quan niệm được hiểu chưa chính xác về chuyển đổi số: Chỉ dành cho doanh nghiệp lớn; tốn nhiều tiền; triển khai càng nhiều, càng nhanh càng tốt và là chiếc đũa thần giúp doanh nghiệp cất cánh. Điều này trái ngược với bản chất của chuyển đổi số, quá trình này tuy tạo điều kiện, mở rộng thời cơ cho phát triển nhưng không thể là giải pháp toàn năng giải quyết mọi vấn đề cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tuỳ thuộc vào đặc điểm riêng biệt của mỗi doanh nghiệp để có cách tiếp cận khác nhau dựa trên sự nghiên cứu và khảo sát cụ thể mà không thể sao chép một hình mẫu chung nào về chuyển đổi số.

Là lãnh đạo Hội Doanh nhân Trẻ tỉnh Nghệ An với hơn 200 hội viên, tôi nhận thấy có một số thực trạng phổ biến khiến việc chuyển đổi số chưa thực sự mang lại hiệu quả:
Thứ nhất, đa số các doanh nghiệp Nghệ An đang còn ở quy mô nhỏ và siêu nhỏ, dẫn đến tư duy ngắn hạn, không dám đầu tư dài hạn vào các giải pháp công nghệ.

Thứ hai, hầu hết các doanh nghiệp Nghệ An đội ngũ nhân sự và tài chính yếu, các chủ doanh nghiệp đang là nhân vật chính trong mọi hoạt động của doanh nghiệp, thậm chí là người bán hàng chính trong doanh nghiệp. Chính vì vậy, họ không có thời gian quan tâm đến việc chuẩn hoá mô hình quản trị cũng như các quy trình nghiệp vụ, mà một trong những điều kiện tiên quyết để chuyển đổi số thành công là phải chuẩn hoá được dữ liệu đầu vào (Ông Nguyễn Công Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Cơ điện MES).

Thứ ba, thói quen ngại thay đổi đến từ không chỉ chủ doanh nghiệp mà cả đa số nhân viên, vì chuyển đổi số doanh nghiệp đồng nghĩa với việc số hoá người lao động, điều này hoàn toàn không dễ dàng. Và cũng không phải ai cũng hứng thú với các công nghệ mới lạ xung quanh mình, cùng với việc vận hành thủ công với quy mô nhỏ đang đáp ứng nhanh, đủ cho hoạt động kinh doanh (Ông Trần Lam Hồng - Giám đốc Chi nhánh Công ty Kiểm Toán - Kế toán PT.COM).

Thứ tư, nhiều doanh nghiệp sẵn sàng cho chuyển đổi số song lại không biết bắt đầu từ đâu, hay bắt đầu từ bộ phận nào, hay lựa chọn công nghệ nào cho phù hợp vì công nghệ thay đổi liên tục (Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Công ty Công nghệ Kim Long).

Và cuối cùng, cuộc cách mạng chuyển đổi số tại mỗi doanh nghiệp sẽ tác động lớn đến chiến lược kinh doanh, hình thức hoạt động của doanh nghiệp. Vì vậy, đó sẽ là một sự thay đổi lớn tới toàn bộ doanh nghiệp, điều này gây áp lực cho các chủ doanh nghiệp. 

Mặc dù vậy, những rào cản này chỉ khiến cho con đường chuyển đổi số của các doanh nghiệp Nghệ An chậm hơn chứ không thể ngăn bước chuyển mình tất yếu theo xu thế trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Bởi với lợi thế về quy mô nhỏ, nhân viên ít, các doanh nghiệp vừa và nhỏ có điều kiện thuận lợi hơn các doanh nghiệp lớn với bộ máy cồng kềnh trong việc áp dụng chuyển đổi số để thay đổi hệ thống quản trị trong doanh nghiệp. Ngoài ra, việc áp dụng chuyển đổi số sẽ tối ưu hóa về vận hành (tăng hiệu quả, giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh, cải thiện quản trị…); mô hình kinh doanh; tăng trải nghiệm, gắn kết quan hệ khách hàng. Theo khảo sát của Hội Doanh nhân Trẻ Nghệ An, có tới hơn 80% lãnh đạo doanh nghiệp muốn chuyển đổi số và 65% doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư mạnh vào chuyển đổi số. Việc này đã cho thấy nhu cầu chuyển đổi mạnh mẽ và tinh thần chuyển mình theo xu thế của khối doanh nghiệp này. Đặc biệt, những biến cố do dịch Covid-19 đã và đang gây ra trong năm 2 năm qua và các diễn biến thay đổi cũng chính là cú “hích” cho các doanh nghiệp Nghệ An quyết tâm thực hiện số hóa.

Và cũng phải kể đến, các doanh nghiệp hiện nay đang có sự hỗ trợ đắc lực, sự đồng hành sát sao của Chính phủ với hàng loạt các cơ chế, chính sách hỗ trợ. Điển hình là hàng năm, Chính phủ đã ban hành kịp thời các Nghị quyết để đáp ứng yêu cầu thực tiễn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, như: Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0. Đặc biệt, Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, với 8 lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số là y tế, giáo dục, tài chính - ngân hàng, nông nghiệp, giao thông - logistics, năng lượng, tài nguyên và môi trường, sản xuất công nghiệp.

Về phía tỉnh Nghệ An, hiện Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch đang xây dựng Đề án Chuyển đổi số doanh nghiệp Nghệ An giai đoạn 2021-2025 trình UBND tỉnh thông qua. Song song đó, Trung tâm cũng đang tổ chức hàng loạt lớp hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số. Các lớp sắp tới sẽ được tổ chức theo hướng chuyên sâu trong từng lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cụ thể, hay từng loại hình sản phẩm, thậm chí doanh nghiệp sẽ làm cùng, chuyên gia sẽ “cầm tay chỉ việc” và giải đáp những gì doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa còn thiếu và yếu.

Bên cạnh sự hỗ trợ của Chính phủ, từ nhiều phía, các doanh nghiệp Nghệ An cần nỗ lực tự thân vận động, nhanh chóng nâng cao nhận thức, chuyển đổi tư duy thông qua các hoạt động đào tạo, kiến thiết nguồn nhân lực số theo nhiều hình thức khác nhau như đào tạo tại chỗ, đào tạo trực tuyến (e-learning- school), huấn luyện (e-coaching)…. Căn cứ vào mô hình Khung chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp có thể xây dựng và phát triển hệ sinh thái các sản phẩm, dịch vụ chuyển đổi số; trong đó ưu tiên triển khai các nền tảng ứng dụng tập trung, dùng chung kết nối chia sẻ, giúp doanh nghiệp cải tiến, tối ưu và tự động hóa quy trình hoạt động, nâng cao năng suất lao động, nâng cao hiệu quả làm việc. Đặc biệt, cần tập trung vào các giải pháp có tính ứng dụng cao, giúp doanh nghiệp nhanh chóng hòa nhập với nền kinh tế số đang bùng nổ hiện nay.

Chuyển đổi số không chỉ đơn giản là xu hướng nhất thời mà công cuộc số hóa còn mang lại những lợi ích toàn diện cho doanh nghiệp, từ quản trị điều hành đến chiến lược kinh doanh. Qua đó giúp doanh nghiệp xóa nhòa khoảng cách, tăng cường sự chính xác và minh bạch, tăng doanh thu đồng thời giảm chi phí… Đặc biệt, các chuyên gia kinh tế đã thể hiện sự tin tưởng rằng, chuyển đổi số có thể thay đổi hoàn toàn cục diện doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ dễ dàng lột xác, vươn lên thành “cá lớn” trong cộng đồng doanh nghiệp cả nước cũng như thế giới.

2. Giải pháp dành cho các doanh nghiệp Nghệ An

Trước khi bàn đến các giải pháp cho doanh nghiệp thì chúng ta cần phải nắm được ba giai đoạn cần có để giúp doanh nghiệp có thể chuyển đổi số hoàn toàn:

Giai đoạn một: Số hoá từng bộ phận trong doanh nghiệp. Trong giai đoạn này, doanh nghiệp có thể lựa chọn số hoá cho bộ phận tiếp thị và bán hàng, nhằm gia tăng sự nhận diện thương hiệu trên môi trường internet. Từ đó, gia tăng doanh số đến từ các kênh online, hoặc doanh nghiệp có thể lựa chọn việc chuyển đổi số trong sản xuất thông qua áp dụng tự động hoá sản xuất hoặc tối ưu hoá sản xuất bằng các công nghệ mới nhằm cắt giảm giá thành, tạo lợi thế cạnh tranh…

Giai đoạn hai: Sau khi số hoá thành công một hai bộ phận ban đầu, doanh nghiệp tiếp tục chuyển đổi số các bộ phận tiếp theo. Chẳng hạn, sau bán hàng hay sản xuất thì là chuyển đổi mô hình quản trị từ cơ cấu tổ chức, con người, chính sách, quy trình cho các mảng nghiệp vụ, hệ thống báo cáo quản trị…

Giai đoạn ba: Kết nối kinh doanh và quản trị, đổi mới mô hình kinh doanh cho phù hợp với giai đoạn số hoá, tối ưu hoá mô hình kinh doanh và mô hình quản trị để nhân bản doanh nghiệp….

Một số giải pháp cho các doanh nghiệp Nghệ An trong việc chuyển đổi số:

Xây dựng lộ trình các bước chuyển đổi số cho doanh nghiệp:
Trước hết, các doanh nghiệp cần phải xây dựng tầm nhìn và xác định lộ trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp, liệu doanh nghiệp mình sẽ cạnh tranh như thế nào, sẽ phát triển như thế nào, đi theo mô hình kinh doanh ra sao. Ví dụ: trước đây khi chưa có đại dịch Covid-19 thì nhà hàng bán hàng trực tiếp, còn khi mà đại dịch Covid-19 xuất hiện và liên tục cách ly xã hội thì chúng ta cần chuyển mô hình kinh doanh sang bán hàng online và giao hàng tận nhà cho khách hàng. Đây còn gọi là mô hình bếp trên mây (cloud kitchen) phát triển rất mạnh mẽ trong những năm qua. 

Tiếp theo, doanh nghiệp cần tập trung chuyển đổi số để bán hàng, làm sao để bán được nhiều hàng hơn, ít tốn công sức hơn và đạt hiệu quả cao hơn. Sau đó, doanh nghiệp cần chuyển đổi số trong sản xuất và cung cấp dịch vụ, làm sao để tối ưu hoá quá trình sản xuất của mình nhằm giảm giá thành sản phẩm, dịch vụ để tạo lợi thế cạnh tranh. 

Và các bước cuối cùng đó là chuyển đổi số về tài chính, về hậu cần.

Đó là các bước cụ thể nhất để giúp chúng ta hình dung ra được lộ trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp.

Lựa chọn giải pháp công nghệ phù hợp:
Sau khi xây dựng được lộ trình các bước chuyển đổi số thì bước tiếp theo là lựa chọn công nghệ. Hiện nay có khá nhiều nhà cung cấp giải pháp công nghệ. Tuy nhiên, không phải công nghệ nào cũng phù hợp với mô hình kinh doanh của doanh nghiệp, chưa kể công nghệ thay đổi thường xuyên, trung bình cứ khoảng 6 tháng lại có một công nghệ mới ra đời. Vì vậy, việc lựa chọn công nghệ phù hợp là điều hoàn toàn không dễ dàng, thậm chí giai đoạn này doanh nghiệp phải sẵn sàng cho những thất bại trong việc thử nghiệm công nghệ.

Theo tôi, doanh nghiệp nên sắp xếp các thứ tự ưu tiên đối với việc sử dụng công nghệ như sau:

Bước 1: Sử dụng các công nghệ miễn phí và có sẵn.

Bước 2: Tận dụng các công nghệ được sự ưu đãi của Nhà nước.

Bước 3: Thuê công nghệ để mở rộng theo sự phát triển của doanh nghiệp.

Bước 4: Cuối cùng, bất đắc dĩ mới mua hoặc đã lựa chọn được công nghệ phù hợp với mô hình kinh doanh, mô hình quản trị của doanh nghiệp.

3. Một số kiến nghị đối với chính quyền địa phương về hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển đổi số
Tiếp tục tổ chức các khoá tập huấn, hội thảo nhằm nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp trong việc áp dụng chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Đồng thời, thông qua đầu mối các Hiệp hội, Hội…, hỗ trợ chi phí để tổ chức các lớp tập huấn theo hướng cầm tay chỉ việc cho các doanh nghiệp áp dụng chuyển đổi số theo từng mô hình kinh doanh, mô hình quản trị cụ thể (Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Công ty Công Nghệ Kim Long).

Chính quyền có thể nghiên cứu việc hỗ trợ một phần chi phí trong việc thuê chuyên gia tư vấn tái xây dựng mô hình kinh doanh, mô hình quản trị nhằm chuẩn hoá dữ liệu đầu vào, bước quan trọng đầu tiên của chuyển đổi số, tương tự như việc chính quyền hiện đang triển khai, đó là hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển khoa học, công nghệ, sáng chế, đăng ký nhãn hiệu.... (Ông Nguyễn Công Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Cơ điện MES).

Phân nhóm doanh nghiệp theo các mô hình kinh doanh, mô hình quản trị đặc thù để đưa ra các giải pháp công nghệ phù hợp, nhằm giảm chi phí, thời gian khi đưa đến cho nhóm ngành nghề đó để vận hành (Ông Nguyễn Xuân Hậu, Giám đốc Công ty Hợp tác Quốc tế JASA).

Chính quyền, mà cụ thể là Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An nên phối hợp chặt chẽ với các Hội/Hiệp hội/ VCCI trong việc khảo sát, đánh giá và nhu cầu của cộng đồng doanh nghiệp tại địa phương về chuyển đổi số. Bởi hơn ai hết, họ (Hiệp hội, Hội…) là Tổ chức đại diện và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp sẽ hiểu rõ nhất mọi thông tin, “sức khoẻ” của doanh nghiệp, doanh nhân. Từ đó, chính quyền sẽ hiểu rõ hơn, điều chỉnh và có các cơ chế, chính sách sát với thực tiễn của địa phương với hơn 20.000 doanh nghiệp; và phát triển như vũ bão trong thời gian tới. Bên cạnh đó, việc thu hút đầu tư đã, đang và sẽ có kết quả rất tốt đẹp, thu hút nhiều dự án trong đó có FDI; chính vì vậy, ngay từ bây giờ chính quyền và Hiệp hội, Hội cần bắt tay, phối hợp và có những động thái tích cực nếu không công cuộc chuyển đổi sẽ muộn, việc ra “biển lớn” sẽ gặp khó khăn! (Ông Phan Duy Hùng - Trưởng phòng, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Nghệ An).

